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A. NỘI DUNG ÔN TẬP:
- Nôi dung môn KHTN ( Hóa):
+ Bài 18: Tính chất chung của kim loại
+ Bài 19: Dãy hoạt động hóa học
- Nội dung KHTN ( Lí)
+ Bài 1: Nhận biết 1 số dụng cụ, hóa chất. Thuyết trình 1 vấn đề khoa học
+ Bài 2: Động năng, thế năng
+ Bài 3: Cơ năng
+ Bài 4: Công và công suất
+ Bài 5: Khúc xạ ánh sáng
+ Bài 6: Phản xạ toàn phần
- Nội dung KHTN ( Sinh): 
+ Bài 36: Khái quát về di truyền học
+ Bài 37: Các quy luật di truyền của Menđen
+ Bài 38: Nucleic acid và gen
B. HÌNH THỨC KIỂM TRA: TỰ LUẬN KẾT HỢP TRẮC NGHIỆM
Lưu ý: HS đọc kĩ, ôn tập và học thuộc các nội dung kiến thức các bài trong nôi dung ôn tập để làm bài kiểm tra giữa kì 1.
C. BÀI TẬP THAM KHẢO: 
PHÂN MÔN KHOA HỌC TỰ NHIÊN (VẬT LÝ)
1. Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án
Câu 1: Đồng hồ đo điện đa năng không đo được đại lượng nào sau đây: 
A. Cường độ dòng điện 	B. Hiệu điện thế	C. Công suất		D. Điện trở
Câu 2: Dụng cụ nào sau đây không thuộc nhóm các dụng cụ thí nghiệm quang học?
A. Cuộn dây dẫn có hai đèn LED		
B. Nguồn sáng 
C. Bán trụ và bảng chia độ 			
D. Bộ dụng cụ tìm hiểu tính chất ảnh qua thấu kính 
Câu 3: Vật có cơ năng khi
A. vật có khả năng sinh công.			B. vật có khối lượng lớn.
C. vật có tính ì lớn.			          D. vật có đứng yên.
Câu 4: Thế năng hấp dẫn phụ thuộc vào 
A. khối lượng.					B. trọng lượng riêng.
C. khối lượng và vị trí của vật so với mặt đất.	D. khối lượng và vận tốc của vật.
Câu 5: Trong các vật sau, vật nào không có thế năng (so với mặt đất)?
A. Chiếc bàn đứng yên trên sàn nhà.		B. Chiếc lá đang rơi.
C. Một người đứng trên tầng ba của tòa nhà.	D. Quả bóng đang bay trên cao.
Câu 6: Động năng của vật phụ thuộc vào 
A. khối lượng.					B. vận tốc của vật.
C. khối lượng và chất làm vật.			D. khối lượng và vận tốc của vật.
Câu 7: Trong các hiện tượng tự nhiên, thường có biến đổi giữa
A. điện năng và thế năng.				B. thế năng và động năng.
C. quang năng và động năng.			D. hóa năng và điện năng.
Câu 8: Nếu khối lượng của vật giảm đi 2 lần, còn vận tốc của vật tăng lên 4 lần thì động năng của vật sẽ:
A. tăng lên 2 lần.	B. tăng lên 8 lần.	C. giảm đi 2 lần.	D. giảm đi 8 lần.
Câu 9: Nếu khối lượng của vật giảm 4 lần và vận tốc tăng lên 2 lần, thì động năng của vật sẽ
A. tăng 2 lần.		B. không đổi.		C. giảm 2 lần.	D. giảm 4 lần.
Câu 10: Công được xác định bởi biểu thức
A. A = Ps.		B. A = Fs.		C. A = Fh.		D. A = Ph.
Câu 11: Trong hệ SI, đơn vị đo công của lực là gì?
A. Oát (W).						B. Mét trên giây bình phương (m/s2).
C. Niutơn (N).					D. Jun (J).
Câu 12: Trường hợp nào sau đây người công nhân thực hiện công lớn nhất?
A. Nâng thùng hàng có trọng lượng 100 N lên cao 0,9 m.
B. Nâng thùng hàng có trọng lượng 70 N lên cao 1,3 m.
C. Nâng thùng hàng có trọng lượng 120 N lên cao 0,8 m.
D. Nâng thùng hàng có trọng lượng 45 N lên cao 1,5 m.
Câu 13: Đơn vị nào sau đây không dùng để đo công suất?
A. Jun (J).		B. Oát (W).		C. Mã lực (HP).		D. BTU/h.
Câu 14: Hiện tượng phản xạ toàn phần là hiện tượng
A. ánh sáng bị phản xạ toàn bộ trở lại khi khi chiếu tới mặt phân cách giữa hai môi trường trong suốt.
B. ánh sáng bị phản xạ toàn bộ trở lại khi gặp bề mặt nhẵn.
C. ánh sáng bị đổi hướng đột ngột khi truyền qua mặt phân cách giữa 2 môi trường trong suốt.
D. cường độ sáng bị giảm khi truyền qua mặt phân cách giữa hai môi trường trong suốt.
Câu 15: Điều kiện cần để xảy ra hiện tượng phản xạ toàn phần là tia sáng tới phải đi 
A. từ môi trường có chiết suất nhỏ sang môi trường có chiết suất lớn hơn.
B. từ môi trường có chiết suất lớn hơn đến mặt phân cách với môi trường có chiết suất nhỏ hơn.
C. vuông góc với mặt phân cách giữa hai môi trường trong suốt.
D. song song với mặt phân cách giữa hai môi trường trong suốt.
2. Câu trắc nghiệm đúng, sai. Trong mỗi ý a, b, c, d học sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 1: Cho các phát biểu sau, phát biểu nào đúng? Phát biểu nào sai?
a. Hiện tượng khúc xạ ánh sáng chỉ xảy ra tại mặt phân cách giữa hai môi trường trong suốt.
b. Có thể nói mặt phẳng tạo bởi tia tới và tia khúc xạ cũng là mặt phẳng tới.
c. Góc tới là góc tạo bởi tia tới và mặt phân cách.
d. Góc khúc xạ là góc tạo bởi tia khúc xạ và tia tới.
Câu 2: Một tia sáng truyền tới mặt nước tạo ra một tia phản xạ và một tia khúc xạ.
	Phát biểu
	Đúng
	Sai

	a. Tia khúc xạ nằm trong mặt phẳng chứa tia tới.
	 
	 

	b. Góc phản xạ và góc tới bằng nhau.
	 
	 

	c. Góc tới i nhỏ hơn góc khúc xạ r.
	 
	 

	d. Tia sáng truyền từ không khí vào nước theo đường thẳng.
	 
	 


Câu 3:  Khi sử dụng búa máy để đóng cọc, đầu búa được nâng lên đến một độ cao nhất định rồi thả cho rơi xuống cọc cần đóng.
	Phát biểu
	Đúng
	Sai

	a. Trong quá trình rơi, động năng của búa luôn bằng 0.
	 
	 

	b. Khi búa càng gần cọc, thế năng của búa càng lớn.
	 
	 

	c. Trong quá trình rơi, động năng và thế năng của đầu búa chuyển hóa qua lại lẫn nhau.                                                
	 
	 

	d. Trong quá trình rơi, động năng của hệ được bảo toàn.                   
	 
	 


3. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn
Câu 4: Xác định cơ năng của một vật có khối lượng 2kg rơi từ độ cao 5m xuống mặt đất?
Câu 2: Một động cơ thực hiện 1000J trong thời gian 10 giây. Tính công suất của động cơ.
Câu 3: Một vật khối lượng m ở độ cao 20m so với mặt đất có thế năng 100J đối với mặt đất. Chọn mốc thế năng ở mặt đất. Khối lượng của vật là bao nhiêu?
Câu 4: Tính chiết suất của môi trường thứ 2. Biết tia sáng truyền từ không khí với góc tới là i = 60° thì góc khúc xạ trong môi trường thứ 2 là r = 30°
Câu 5:  Tia sáng truyền từ không khí với góc tới là i = 45° thì góc khúc xạ trong nước là bao nhiêu? Biết chiết suất của nước là 1,33.
Câu 6: Biết chiết suất của thủy tinh là 1,5. Tính góc tới hạn phản xạ toàn phần khi ánh sáng truyền từ thủy tinh sang không khí.
PHÂN MÔN KHOA HỌC TỰ NHIÊN (HÓA HỌC)
1. Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi chỉ chọn một phương án
Câu 1: Trong các kim loại sau, kim loại nào hoạt động hóa học mạnh nhất ?
A. Cu     			B. Al	    			C. Zn   		D. Fe	
Câu 2: Trong các kim loại sau, kim loại nào hoạt động hóa học yếu nhất ?
A. Cu     			B. Al	    			C. Zn    		D. Fe	
Câu 3. Cho dãy các kim loại : K, Mg, Cu, Al số kim loại trong dãy phản ứng được với dd HCl:
A. 2	 B. 4		   C. 3		    D. 1
Câu 4: Các nhóm kim loại nào sau đây phản ứng với HCl sinh ra khí H2:
A. Fe, Cu, K, Ag, Al, Ba.	B. Cu, Fe, Zn, Al, Mg, K.
C. Mg, K, Fe, Al, Na.	D. Zn, Cu, K, Mg, Ag, Al, Ba.
Câu 5: Nhóm kim loại nào tác dụng với nước ở nhiệt độ thường
A. Cu, Ca, K             B. Zn, Na, Cu             C. Ca, Mg, Zn            D. K, Na, Ca
Câu 6: Dãy các kim loại sau đây sắp xếp theo chiều hoạt động kim loại tăng dần là:
A. Fe, Cu, K, Mg, Al, Ba.	B. Cu, Fe, Zn, Al, Mg, K.
C. Mg, K, Fe, Cu, Na.	   D. Zn, Cu, K, Mg.
Câu 7: Dãy các kim loại sau đây sắp xếp theo chiều hoạt động kim loại giảm dần là:
A. Fe, Cu, K, Mg.	B. K, Mg, Fe, Cu.
C. Cu, Fe, K, Mg.	   D. K, Fe, Mg, Cu.
Câu 8. Hai kim loại đều phản ứng với dd Cu(NO3)2 giải phóng kim loại Cu là :
A. Fe và Al			B. Al và Ag		C. Fe và Au	D. Fe và Ag
Câu 9. Cặp chất không xảy ra phản ứng là :
A. Ag + Cu(NO3)2	B. Cu + Ag NO3	
C. Zn + Fe(NO3)2	D. Fe + Cu(NO3)2
Câu 10:  Cặp chất nào sau đây xảy ra phản ứng ?
A. Cu +  ZnCl2               	B. Zn +  CuCl2                  	
C. Ca  +  ZnCl2	D. Zn +  ZnCl2
Câu 11. Cho kim loại Na vào dung dịch CuSO4 có hiện tượng gì xảy ra ?
A. Xuất hiện chất rắn màu đỏ, có khí thoát ra. 		
B. Có khí thoát ra đồng thời xuất hiện kết tủa màu xanh.
C. Có khí thoát ra đồng thời xuất hiện kết tủa màu đỏ.
D. Xuất hiện kết tủa màu xanh.
Câu 12. Trong các cặp chất sau đây, cặp chất nào xảy ra phản ứng ?
A. Cu + ZnSO4.             B. Ag + HCl.            
C. Ag + CuSO4.          D. Zn + Pb(NO3)2.
Câu 13.  Cặp chất sau cặp không tồn tại đồng thời trong dung dịch ? 
A. Fe và HCl.               B. Ag và NaNO3. 		     C.  NaOH và KNO3.                	 D.  Fe và Zn(NO3)2.
Câu 14: Khi cho thanh kẽm vào dung dịch FeSO4 thì khối lượng dung dịch sau phản ứng so với ban đầu sẽ
A. giảm.                  B. không đổi.                   
C. tăng.                    D. ban đầu tăng sau đó giảm xuống.
Câu 15.  DD  ZnCl2 có lẫn CuCl2. Dùng kim loại nào để làm sạch dd ZnCl2 trên ? 
A. Ba.                      B. Cu.                           C. Mg.                              D. Zn.
Câu 16: Nhằm xác định vị trí của những kim loại X, Y, Z, T trong dãy hoạt động hóa học, người ta thực hiện phản ứng của kim loại với dung dịch muối của kim loại khác, thu được những kết quả sau:
Thí nghiệm 1: Kim loại X đẩy kim loại Z ra khỏi muối.
Thí nghiệm 2: Kim loại Y đẩy kim loại Z ra khỏi muối.
Thí nghiệm 3: Kim loại X đẩy kim loại Y ra khỏi muối.
Thí nghiệm 4: Kim loại Z đẩy kim loại T ra khỏi muối.
Hãy xác định thứ tự sắp xếp nào sau đây là đúng (theo chiều hoạt động hóa học tăng dần)
A. X, Y, Z, T               B. X, Z, Y, T              C. Z, T, Y, X               D. T, Z, Y, X
Câu 17: Đuyra là  hợp kim gồm 94%Al, 4%Cu và 2% các kim loại khác Mn, Mg, Fe…về khối lượng. Hợp kim này có đặc tính nhẹ  như nhôm, cứng và bềnnhư thép, chịu được nhiệt độ cao và áp suất lớn nên trong công nghiệp chế tạo máy bay. Một máy bay chở khách hiện đại cỡ lớn có thể dùng tới 50 tấn hợp kim này. Khối lượng Al, Cu cần để sản xuất 50 tấn Đuyra là: 
A. 47 tấn Al, 1 tấn Cu.		B. 47 tấn Al, 2 tấn Cu.	
C. 49 tấn Al, 1 tấn Cu		D. 48 tấn Al, 2 tấn Cu.
Câu 18. Cho các thí nghiệm sau:
(a) Cho K vào nước.
(b) Cho Na vào dung dịch CuSO4.
(c) Cho Zn vào dung dịch HCl.
(d) Cho Mg vào dung dịch CuCl2.
Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, số thí nghiệm tạo thành chất khí là
A. 2.	B. 3.	C. 4.	D. 1.
2. Câu trắc nghiệm đúng, sai. Trong mỗi ý a, b, c, d học sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 1: Cho các kim loại: Cu, Al, Ag, Mg, Na
a. Kim loại tác dụng với dung dịch HCl, H2SO4 loãng là Cu, Ag.
b. Kim loại tác dụng với nước ở nhiệt độ phòng là Al.
c. Kim loại không tác dụng với H2SO4 là Cu, Ag.
d. Kim loại không tan trong nước ở nhiệt độ thường: Cu, Al, Ag, Mg.
Câu 2. Một tấm kim loại bằng bạc bị bám một lớp kim loại sắt ở bề mặt, để làm sạch tấm kim loại bạc ta dùng:
a. Dung dịch CuSO4 dư.	b. Dung dịch FeSO4 dư.
c. Dung dịch HCl dư.	d. Dung dịch H2SO4 loãng dư.
Câu 3. Dựa vào dãy hoạt động hóa học, xác định phát biểu đúng/ sai
	a. Natri (sodium) tác dụng với nước ở nhiệt độ phòng giải phóng khí H2.
	b. Natri (sodium) phản ứng với dung dịch magnesium sulfate sinh ra chất rắn màu trắng.
	c. Natri (sodium) phản ứng với dung dịch acid HCl sinh ra khí không màu.
	d. Natri (sodium) phản ứng với dung dịch copper (II) sulfate sinh ra chất rắn màu đỏ.
Câu 4. Nhiệt kế thủy ngân từ lâu được sử dụng trong cuộc sống để thực hiện đo nhiệt độ. Tuy nhiên nhược điểm của nhiệt kế thuỷ ngân là dễ vỡ, độ an toàn không cao, nhiệt kế vỡ nếu không xử lý đúng cách sẽ gây ngộ độc thủy ngân. Để xử lí nhiệt kế thuỷ ngân bị vỡ, người ta dùng bột lưu huỳnh rắc lên thuỷ ngân.
(a) Phải xử lí ngay vì thuỷ ngân rất độc và dễ bay hơi.
(b) Thuỷ ngân phản ứng với lưu huỳnh ở nhiệt độ cao.
(c) Thuỷ ngân phản ứng với lưu huỳnh tạo thành chất mới không bay hơi và dễ thu gom hơn. 
(d) Sản phẩm phản ứng của thuỷ ngân với lưu huỳnh có công thức là HgS.
3. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn
Câu 1. Khi cho 5,6 gam bột Fe phản ứng hoàn toàn với dung dịch AgNO3 dư, sau phản ứng thu được m gam Ag. Xác định giá trị của m.
Câu 2. Cho 9,2 gam một kim loại A phản ứng với khí chlorine dư tạo thành 23,4 gam muối. Hãy xác định kim loại A, biết rằng A có hóa trị I.
Câu 3. Cho 10,5 gam hỗn hợp 2 kim loại Cu, Zn vào dung dịch H2SO4 loãng dư, người ta thu được 2,479 lít khí (đkc). Tính khối lượng chất rắn còn lại sau phản ứng.
PHÂN MÔN KHOA HỌC TỰ NHIÊN (SINH HỌC)
1. Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi chỉ chọn một phương án
Câu 1: Di truyền là gì?
A. Là quá trình truyền thông tin di động.
B. Là quá trình truyền thông tin trong trên internet.
C. Là quá trình truyền thông tin bằng miệng.
D. Là sự truyền đạt các đặc điểm từ thế hệ này sang thế hệ khác.
Câu 2: Nội dung nào dưới đây không đúng khi nói về biến dị? 
A. Con cái sinh ra không giống với bố, mẹ chúng.
B. Ở loài sinh sản hữu tính, có sự tổ hợp các gene của bố, mẹ tạo ra các biến dị.
C. Bố mắt đen sinh ra con mắt đen là một biến dị.
D. Bố, mẹ bình thường sinh con mắc bệnh Đao là một biến dị.
 Câu 3: Một nucleotide được cấu tạo từ các thành phần nào? 
A. Một nhóm phosphate, một nitrogenous base và một glixerol
B. Một nhóm phosphate, một nitrogenous base và một phân tử đường pentose.
C. Một glixerol, một nitrogenous base, một phân tử đường pentose.
D. Một nhóm amino, một nitrogenous base, một phân tử đường pentose.
Câu 4: Bốn loại đơn phân cấu tạo DNA có kí hiệu là
A. A, U, G, C.
B. A, D, R, T.
C. A, T, G, C.
D. U, R, D, C.
Câu 5: Loại nuclêôtit có ở ARN và không có ở ADN là
A. Adenine.                B. Thymine.                          C. Uracil.              D. Guanine.
Câu 6: Gene có vị trí như thế nào trong di truyền học? 
A. Là ngoại lệ của di truyền học
B. Là trung tâm của di truyền học.
C. Là tổng thể của di truyền học
D. Là một nội dung của di truyền học
Câu 7. Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về điểm khác nhau giữa DNA và RNA?
	A. DNA thường gồm có 1 chuỗi polynucleotide, còn RNA thường gồm có 2 chuỗi polynucleotide.
	B. Đường cấu tạo nên nucleotide của DNA là ribose, còn đường cấu tạo nên nucleotide của RNA là deoxyribose.
	C. Base cấu tạo nên nucleotide của DNA là A, T, G, X, còn base cấu tạo nên nucleotide của RNA là A, U, G, X.
	D. DNA được cấu tạo theo nguyên tắc đa phân, còn RNA không được cấu tạo theo nguyên tắc đa phân.
Câu 8. DNA khác RNA ở điểm là
	A. thường có cấu trúc mạch đơn.	B. có khối lượng phân tử nhỏ hơn.
	C. đơn phân chứa đường C5H10O4.	D. có cấu trúc theo nguyên tắc bổ sung.
Câu 9. Một gene có chiều dài 5100 Å, chu kỳ xoắn của gene là
	A. 100 vòng.     	B. 250 vòng.     	C. 200 vòng.    	D. 150 vòng.
Câu 10. Một gene dài 4080 Å, số lượng nucleotide của gene đó là
	A. 2400.    	B. 4800.    	C. 1200.     	D. 4080.
Câu 11. Loại liên kết hóa học nào được tìm thấy giữa các cặp nitrogenous base của chuỗi xoắn kép DNA?
	A. Hydrogen.	B. Ion.	C. Cộng hóa trị.	D. Phosphodiester.
Câu 12. Loại nitrogenous base nào liên kết với adenine?
	A. Thymine.	B. Guanine.	C. Cytosine.	D. Adenine.
Câu1 3. Phân tử nào dưới đây có vai trò cấu tạo nên ribosome?
	A. mRNA.	B. tRNA.	C. rRNA.	D. ATP.
Câu 14. Hệ gen của cơ thể là
	A. tập hợp tất cả cả các trình tự nucleotide trên DNA của tế bào.
	B. một loại nucleic acid đặc biệt chứa bốn loại đơn phân.
	C. tập hợp tất cả các phân tử RNA có trong tế bào.
	D. tập hợp tất cả các gene mã hóa cho các chuỗi polypeptide của tế bào.
Câu 15. DNA không được cấu tạo từ loại đơn phân nào dưới đây?
	A. A	B. T	C. U	D. C
Câu 16. Vật chất di truyền quy định những đặc điểm riêng biệt của mỗi loài là
	A. doxycycline.	B. nucleic acid.
	C. ribonucleic acid.	D. deoxyribonucleic acid.
Câu 17. Một mạch DNA có trình tự: 3’ TACCGATTGCA 5’. Trình tự bổ sung với mạch trên là
	A. 5’ TGCAATGCCTA 3’.	B. 5’ TAGGCATTGCA 3’.
	C. 5’ AUGGCUAACGU 3’.	D. 5’ ATGGCTAACGT 3’.
Câu 18. Khi phân tích thành phần nucleotide của DNA, kết quả cho thấy
	A. A = C.	B. A = G và C = T.
	C. A + C = G + T.	D. G + C = T + A.
Câu 19. Khi đem lai các cá thể thuần chủng khác nhau về 1 cặp tính trạng tương phản, Mendel đã phát hiện được  điều gì ở thế  hệ con lai F1?
A. Chỉ biểu hiện kiểu hình của bố hoặc của mẹ
B. Biểu hiện tính trạng trung gian giữa bố và mẹ
C. Luôn luôn biểu hiện kiểu hình giống bố
D. Luôn luôn biểu hiện kiểu hình giống mẹ
Câu 20. Trong phép lai 1 cặp tính trạng, khi cho thế hệ con lai F1 tự thụ phấn, Mendel đã thu được F2 có tỉ lệ kiểu hình thế nào?
A. 1/4 giống bố đời P: 2/4 giống F1 : 1/4 giống mẹ đời P
B. 3/4 giống bố đời P: 1/4 giống mẹ đời P
C. 3/4 giống mẹ đời P: 1/4 giống bố đời P
D. 3/4 giống bố hoặc mẹ đời P và giống kiểu hình F1:1/4 giống bên còn lại đời P
Câu 21. Khi đem lai phân tích các cá thể có kiểu hình trội ở thế hệ F2 , Mendel đã nhận biết được điều gì?
A. 100% cá thể F2 có kiểu gen giống nhau
B. F2 có kiểu gene giống P hoặc có kiểu gene giống F1
C. 2/3 cá thể F2 có kiểu gene giống P : 1/3 cá thể  F2 có kiểu gene giống F1
D. 1/3 cá thể F2 có kiểu gene giống P : 2/3 cá thể  F2 có kiểu gene giống F1
Câu 22. Phát biểu nào sau đây chưa đúng:
A. Tính trạng là những đặc điểm về hình thái, cấu tạo, sinh lý của 1 cơ thể.
B. Tính trạng tương phản là 2 trạng thái khác nhau của cùng một loại đặc điểm (tính trạng)
C. Allele là các biến thể khác nhau của cùng 1 gene. Allele trội thường được ký hiệu bằng chữ cái in hoa,  và allele lặn được kí hiệu bằng chữ cái thường. 
D. Tính trạng trội là tính trạng được biểu hiện ở cơ thể F1 và tính trạng lặn là tính trạng không được biểu hiện ở cơ thể F1
2. Câu trắc nghiệm đúng, sai. Trong mỗi ý a, b, c, d học sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 1. Chức năng của DNA trong tế bào.
	a. DNA lưu trữ và truyền đạt thông tin di truyền.

	b. DNA không tham gia vào quá trình phân chia tế bào.

	c. DNA chỉ tồn tại trong tế bào động vật.

	d. DNA có vai trò quan trọng trong quá trình tổng hợp protein.


Câu 2. Sự khác biệt giữa di truyền và biến dị:
	a. Di truyền là sự chuyển giao đặc điểm từ thế hệ này sang thế hệ khác.

	b. Biến dị là sự thay đổi các đặc điểm di truyền.

	c. Di truyền và biến dị là hai hiện tượng không liên quan đến nhau.

	d. Tất cả các đặc điểm di truyền đều được truyền lại không có sự thay đổi.


Câu 3. 
a. Theo quy luật phân li, mỗi tính trạng do 1 cặp “nhân tố di truyền” (allele)
 quy định, 1 bắt nguồn từ bố, 1 bắt nguồn từ mẹ, các allele này tồn tại độc lập và không hòa trộn vào nhau trong tế bào của con. Trong quá trình giảm phân, cặp “nhân tố di truyền” phân li (tách rời) nhau và đi về các giao tử khác nhau 
b. Biến dị tổ hợp là sự tổ hợp lại các tính trạng sẵn có của bố và mẹ. Biến dị tổ hợp được tạo ra từ sự phân li độc lập của các cặp NST tương đồng trong giảm phân và sự kết hợp ngẫu nhiên giữa các loại giao tử trong thụ tinh 
c. Cơ sở tế bào học của quy luật phân ly là: cặp allele quy định 1 tính trạng cùng nằm trên 1cặp NST tương đồng, cặp NST tương đồng phân li trong quá trình giảm phân dẫn tới sự phân li của cặp allele tạo nên 2 loại giao tử khác nhau với tỉ lệ 1:1 
d. Cơ sở tế bào học của quy luật phân ly độc lập là: các cặp allele quy định các tính trạng khác nhau cùng nằm trên 1cặp NST tương đồng nên chúng không phân li độc lập nhau.
Câu 4
a. Trong phép lai 2 cặp tính trạng của Mendel, nguyên nhân thế hệ F1 cho ra 4 loại giao tử là các cặp nhân tố di truyền khác nhau đã phân li độc lập nhau trong quá trình phát sinh giao tử. 
b. Trong phép lai 2 cặp tính trạng của Mendel, nguyên nhân thế hệ F2 có tỉ lệ kiểu hình 9:3:3:1 chỉ là do sự tổ hợp ngẫu nhiên của các giao tử trong quá trình thụ tinh. 
c. Dòng thuần là dòng gồm các cơ thể khi sinh sản cho ra các cá thể có kiểu hình giống nhau qua các thế hệ.
d.Theo Mendel, tính trạng biểu hiện ở đời con là tính trạng trung gian của cả bố và mẹ.
Câu 5
a. Trong trồng trọt và chăn nuôi, để xác định 1 giống nào đó có thuần chủng hay không, người ta sử dụng phép lai phân tích. 
b. Ở đậu hà lan, đem lai cây cao (A) với cây thấp (a) cho tỉ lệ kiểu hình 1 cao : 1 thấp thì kiểu gene cây bố mẹ sẽ là   (Aa X aa) 
c.  Ở cà chua có quả đỏ(D), quả vàng(d). Để đời lai có kiểu hình 3 đỏ : 1 vàng thì kiểu gene của cây bố mẹ phải là  (Dd X Dd) 
d. Ở người, thuận tay phải (P) trội hoàn toàn so với thuận tay trái (p). Một cặp vợ chồng đều thuận tay phải sinh được 2 người con, một thuận tay phải, 1 thuận tay trái. Kiểu gene của bố mẹ phải là  (PP X Pp)
Câu 6
a. Ở mèo, lông ngắn trội hoàn toàn so với lông dài. Khi lông ngắn thuần chủng lai với lông ngắn thuần chủng, kết quả kiểu hình ở F1 là 1:1 
b. Ở người, gene A quy định mắt đen trội hoàn toàn so với gene a quy định mắt xanh. Để sinh con ra chắc chắn 100% mắt đen, bố mẹ phải có kiểu gene Aa XAA
c. Ở đậu hà lan, lai cây hạt trơn(A) với cây hạt nhăn(a), đời F1 thu được toàn cây trơn, đời F2 thu được con lai có tỉ lệ kiểu gene là (1:2:1) 
d. Phép lai Nn X nn không phải là phép lai phân tích 
Câu 7 
a. cơ thể có kiểu gene AaBBDdee khi giảm phân cho 6 loại giao tử 
b. cơ thể có kiểu gene AaBbDdee khi giảm phân cho 8 loại giao tử 
c. Phép lai Aa X Aa cho ra con lai có tỉ lệ kiểu gene là (1:2:1) 
d. Phép lai AaBb X aabb cho ra con lai có tỉ lệ kiểu hình là 1:1:1:1 
3. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn
Câu 1. Một gene có chiều dài 5100Å.
a. Số chu kỳ xoắn của gene là bao nhiêu?
b. Số nucleotide của gen là bao nhiêu?
c. Một chu kỳ xoắn có chiều dài bao nhiêu A0
d. Mỗi chu kỳ xoắn gồm bao nhiêu cặp nucleotide?
Câu 2. Một đoạn DNA có chiều dài 4080 Å.
a. Đoạn DNA đưcọc cấu tạo từ mấy loại đơn phân?
b. Số chu kỳ xoắn của gene là bao nhiêu?
c. Số nucleotide của gen là bao nhiêu?
d. Tính số liên kết hóa trị của gen trên.
Câu 3. Cho 2 giống đậu Hà Lan thuần chủng lai với nhau, cây có kiểu hình hạt trơn lại với cây có kiểu hình hạt nhăn. F1 thu được toàn bộ có kiểu hình hạt trơn.
a, Tính trạng trội là kiểu hình nào?
b, Quy ước, alene A quy định tính trạng hạt trơn, alene a quy định hạt nhăn. Viết kiểu gen mang tính trạng hạt trơn.
c, Cho F1 lai với nhau, tính phần trăm kiểu hình hạt nhăn.
d, Cho F1 lai với nhau, viết tỉ lệ thành phần các kiểu gen.
Câu 4: Phân tử DNA có cấu trúc đa phân.
a, Đơn phân gồm 4 loại nucleotide được kí hiệu là gì?
b, Các nucleotide liên kết với nhau bằng liên kết nào?
c, Các nucleotide liên kết tạo thành nguyên tắc bổ sung như thế nào?
d, Một phân tử DNA có 3200 nucleotide, số liên kết hydrogen là 3700. Tính số nucleotide từng loại.
Câu 5: Nucleic Acid là hợp chất đa phân.
a, Nucleic Acid gồm mấy loại?
b, Viết kí hiệu các loại RNA?
c, RNA  gồm những loại đơn phân nào? Viết kí hiệu.
d, RNA thông tin cấu tạo gồm mấy mạch?
* Công thức tính bổ sung: 
a/ Những số liệu cần nhớ:
- Kích thước của 1 nuclêôtit hay ribônuclêôtit là 3,4A0   
- Kích thước trung bình mỗi nuclêôtit là 300 đvC.
- Theo nguyên tắc bổ sung: A liên kết với T bằng 2 liên kết hidrô, G liên kết với X bằng 3 liên kết hidrô.
b/ Bảng đổi đơn vị:
	1 cm = 108 A0
	1 A0 = 10-8 cm

	1mm = 107 A0
	1 A0 = 10-7 mm

	1 m = 104 A0
	1 A0 = 10-4 m



c/ Các kí hiệu và viết tắt:
- L: Chiều dài của phân tử ADN hay gen
- N: Số lượng nuclêôtit của phân tử AND
- M: Khối lượng phân tử của ADN hay gen
- NTBS: Nguyên tắc bổ sung
- Nn: Nuclêôtit
- Rn: Ribônuclêôtit
- Các loại đơn phân của cả phân tử AND hay gen : A, T, G, X
 + Mạch 1: A1, T1, G1, X1
 + Mạch 2: A2, T2, G2, X2
- Các loại đơn phân của phân tử ARN thông tin (mARN) : Am, Um, Gm, Xm
	+ ADN (gen) có 2 mạch đơn.
+ Chiều dài ADN (gen) là chiều dài của 1 mạch đơn và mỗi nuclêôtit xem như có kích thước 3,4A0 ( 1 A0 =  10 -4 m  =10-7 mm).
+ Khối lượng trung bình của mỗi nuclêôtit trong ADN (gen) là 300 đvC.
+ Mỗi chu kì xoắn có kích thước 34 A0 gồm 10 cặp nuclêôtit ( 20 nuclêôtit).
Do vậy:  
N : Tổng số nuclêôtit trong cả 2 mạch ADN (gen)
L: Chiều dài của phân tử ADN (gen)
M: khối lượng phân tử ADN (gen)
[bookmark: _GoBack]C: Số chu kì xoắn của phân ADN (gen)
 Tương quan giữa 3 đại lượng như sau: 


L =  . 3,4 (A0)   -> N =  (nu)

N =(nu) -> M = N.300 (đvC)


M = .2.300 (đvC) -> L = .3,4 (A0)

C = ( chu kì)



	BGH duyệt                                             
	TT/NTCM duyệt



Nguyễn Ngọc Anh                              
	Người lập



Nguyễn Thu Hương
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